Mẫu số 01

(ban hành kèm theo Nghị định số 144/2007/NĐ-CP ngày 10/09/2007 của Chính phủ)

	Tên cơ quan lập biên bản

Số: .... /BB-VPHC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	(Địa danh), ngày .... tháng .... năm .... 


BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI (1)

Hôm nay, hồi .... giờ .... ngày .... tháng .... năm .... tại
;

Người lập biên bản:
 Chức vụ:
;

Căn cứ
 về việc người lao động vi phạm pháp luật.

Với sự chứng kiến của: (2)

1. Ông (bà):
 Nghề nghiệp:
;

Là người lao động Việt Nam cùng làm việc tại 
 (địa điểm 

nơi người lao động có hành vi vi phạm xảy ra).

Hộ chiếu số (hoặc giấy tờ tùy thân)
 Ngày cấp:
; 

Nơi cấp:
;

2. Ông (bà):
 Nghề nghiệp:
;

Địa chỉ:
;

Là người sử dụng của người lao động có hành vi vi phạm.

3. Ông (bà):
Nghề nghiệp:
;

Địa chỉ:


Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về việc người lao động vi phạm quy định trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đối với:

Ông (bà):
;

Nghề nghiệp:
;

Địa chỉ nơi làm việc:
;

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:
;

Hộ chiếu số (hoặc giấy tờ tùy thân)
;

Cấp ngày
 tại
;

Thời hạn của hộ chiếu:
;

Đã có hành vi:
;

Ngày .... tháng .... năm .... thực hiện hành vi vi phạm.

Địa điểm xảy ra hành vi vi phạm
;

Là hành vi vi phạm quy định tại Điều .... khoản .... điểm
 

Nghị định số ..../2007/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2007 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Ý kiến trình bày của người vi phạm hành chính (nếu có mặt tại nơi lập biên bản vi phạm hành chính):


Ý kiến trình bày của người xác nhận (nếu có):


Biên bản được lập thành (3) .... bản có nội dung và giá trị như nhau và được giao cho người vi phạm một bản (nếu người vi phạm có mặt), một bản gửi cho người bảo lãnh của người lao động tại Việt Nam, một bản gửi cho Cục Quản lý lao động ngoài nước, một bản gửi người đứng đầu Cơ quan đại diện Việt Nam tại (4)


Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản hoặc có ý kiến khác như sau:

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):


Biên bản này gồm .... trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào từng trang.

	NGƯỜI VI PHẠM

(nếu có mặt)

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(nếu có)

(Ký, ghi rõ họ, tên)


Lý do người vi phạm (hoặc người xác nhận) không ký biên bản:


Lý do người vi phạm không có mặt:


Ghi chú:

(1) Bao gồm: Người lao động, chuyên gia, tu nghiệp sinh đi làm việc ở nước ngoài.

(2) Người chứng kiến (nếu có) có thể là người lao động Việt Nam cùng làm việc với người lao động vi phạm và/hoặc người đại diện của doanh nghiệp Việt Nam, người sử dụng lao động, cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại.

(3) Biên bản được lập ít nhất 03 bản.

(4) Ghi tên nước sở tại.

Mẫu số 02

(ban hành kèm theo Nghị định số 144/2007/NĐ-CP ngày 10/09/2007 của Chính phủ)
	Tên cơ quan ra quyết định

Số: ..../QĐ-XPHC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	(Địa danh), ngày .... tháng .... năm .... 


 

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Nghị định số ..../2007/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính do ông (bà):


Chức vụ:
Lập hồi:
 tại:


Xét hành vi vi phạm hành chính do ông (bà)
 thực hiện;

Tôi:
; Chức vụ:
;

Đơn vị:
;

(Trường hợp được ủy quyền thì phải ghi theo văn bản ủy quyền số .... ngày ....)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt 
 đối với

Ông (bà):
;

Nghề nghiệp:
;

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:
;

Giấy chứng minh nhân dân số/Hộ chiếu số:
;

Cấp ngày
 tại
;

Thời hạn của hộ chiếu:
;

Hình thức xử phạt bổ sung: Buộc về nước.

Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):
:

Lý do:

- Đã có hành vi vi phạm hành chính


Quy định tại .... điểm .... khoản .... Điều .... Nghị định số ..../2007/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (1)

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực, Quyết định này phải được gửi cho: Ông (bà)
 để chấp hành (2);

Người bị xử phạt phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử phạt trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực; nếu trong thời hạn 30 ngày, người bị xử phạt không chấp hành quyết định xử phạt, sẽ bị cưỡng chế thi hành; quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Quyết định này gồm
 trang, được đóng dấu giáp lai giữa 

các trang.

	
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


Ghi chú:

(1) Trường hợp không xác định được nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người bị xử phạt thì Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày niêm yết tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại.

(2) Trường hợp không xác định được nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người bị xử phạt thì trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực, Quyết định này phải được niêm yết tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại, đưa lên website của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại, thông báo cho người sử dụng lao động cuối cùng của người bị xử phạt và được gửi cho: Cục Quản lý lao động ngoài nước để thông báo cho gia đình người bị xử phạt hoặc người bảo lãnh (nếu có) và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương nơi người bị xử phạt cư trú trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Mẫu số 03

(ban hành kèm theo Nghị định số 144/2007/NĐ-CP ngày 10/09/2007 của Chính phủ)
 

	Tên cơ quan ra thông báo

Số: ..../TB-KCHQĐXP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	(Địa danh), ngày .... tháng .... năm .... 


 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số ..../2007/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;

Để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số .... ngày .... tháng .... năm .... của
;

Tôi: 
; Chức vụ:
;

Đơn vị:
;

THÔNG BÁO

Căn cứ quyết định xử phạt vi phạm hành chính số .... ngày .... tháng .... năm .... của

Đối với: (họ, tên người bị xử phạt):
;

Nghề nghiệp:
;

Địa chỉ nơi làm việc ở nước ngoài:
;

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:
;

Giấy chứng minh nhân dân số/Hộ chiếu số:
;

Cấp ngày
 tại
;

Thời hạn của hộ chiếu:
;

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Thông báo này có hiệu lực, ông (bà)
 
phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số .... ngày .... tháng .... năm .... của
 Hết thời hạn nêu trên, nếu người bị xử phạt không 
chấp hành quyết định xử phạt (tên Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại) sẽ chuyển hồ sơ vi phạm đến cơ quan chức năng tại Việt Nam để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thông báo có .... trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

Thông báo này được niêm yết và lưu tại
(tên Cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước sở tại), được đưa lên Website của
 (tên 
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại) và được gửi cho:

1. Ông (bà)
 để thực hiện (1)

2. Cục Quản lý lao động ngoài nước để thông báo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

	
	NGƯỜI RA THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


Ghi chú: (1) Nếu xác định được nơi làm việc hoặc nơi cư trú của người bị xử phạt.

